
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LƯƠNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /UBND-VHXH Lương Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2025
Về việc đồng ý cho Hiệu trưởng 
các Trường học trên địa bàn xã 
ban hành quyết định tăng lương 
trước thời hạn đối với viên chức

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Mầm Non Lương Mông;
 - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lương Mông;
- Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Sơn;
- Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 
08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ 
nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 
29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên 
và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ 
chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp 
trong doanh nghiệp có vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 2419/UBND-TH ngày 15/7/2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện bố trí, sử dụng cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã, 
phường, đặc khu; Quyết định số  374/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND xã 
Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 
sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân xã Lương Minh.

Xét đề nghị của các trường học, các phòng, ban thuộc xã; Hội đồng xét nâng 
bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và 
nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động thuộc UBND xã Lương Minh. Chủ tịch UBND xã Lương Minh đồng ý cho 
Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn ban hành quyết định nâng bậc lương trước 
thời hạn chỉ tiêu năm 2025 đối với 11 viên chức đúng quy định hiên hành cụ thể.

1. Trường Mầm non Lương Mông:
1.1. Bà: Mã Thúy Từ - Giáo viên Trường Mầm non Lương Mông;
Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng
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Hưởng lương theo ngạch V.07.02.26
Từ bậc: 4; Hệ số: 3,03; Lên bậc: 5; Hệ số: 3,34.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/5/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/5/2025.
1.2. Bà: Triệu Thị Nga - Giáo viên Trường Mầm non Lương Mông.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.07.02.26
Từ bậc: 5; Hệ số: 3,34; Lên bậc: 6; Hệ số: 3,65.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/01/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/01/2025.
2. Trường TH&THCS Lương Mông:
2.1. Bà Hoàng Thị Khuê - Giáo viên Trường TH&THCS Lương Mông.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.07.03.29.
Từ bậc: 1; Hệ số: 2,34; Lên bậc: 2; Hệ số: 2,67.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/5/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/5/2025.
2.2. Bà Nguyễn Cẩm Việt - Giáo viên Trường TH&THCS Lương Mông.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.07.03.29.
Từ bậc: 5; Hệ số: 3,66; Lên bậc: 6; Hệ số: 3,99.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/9/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/9/2025.
2.3. Bà Hoàng Thị Nghị - Nhân viên y tế Trường TH&THCS Lương Mông.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.08.03.07.
Từ bậc: 9; Hệ số: 3,46; Lên bậc: 10; Hệ số: 3,66.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/01/2026.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/01/2026.
2.4. Bà Mã Thị Khuyên
Được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.07.03.29.
Từ bậc: 1; Hệ số: 2,34; Lên bậc: 2; Hệ số: 2,67.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/8/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/8/2025.
3. Trường TH&THCS Đồng Sơn:
3.1. Bà Bàn Thị Khuyên - Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.
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Hưởng lương theo ngạch V.07.04.32.
Từ bậc: 2; Hệ số: 2,67; Lên bậc: 3; Hệ số: 3,0.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/12/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/12/2025.
3.2. Ông Ngô Thanh Hải - Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.07.03.32.
Từ bậc: 4; Hệ số: 3,33; Lên bậc: 5; Hệ số: 3,66.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/12/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/12/2025.
3.3. Bà Hà Thị Phương Thu – Kế toán Trường TH&THCS Đồng Sơn.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.06.031.
Từ bậc: 5; Hệ số: 3,66; Lên bậc: 6; Hệ số: 3,99.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/6/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/6/2025.
4. Trường Mầm non Đồng Sơn:
4.1. Bà Đống Thị Quyên - Giáo viên Trường Mầm non Đồng Sơn.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.07.02.26.
Từ bậc: 3; Hệ số: 2,72; Lên bậc: 4; Hệ số: 3,03.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/7/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/7/2025.
4.2. Bà Hà Thị Na - Giáo viên Trường Mầm non Đồng Sơn.
Được nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng.
Hưởng lương theo ngạch V.07.02.26.
Từ bậc: 4; Hệ số: 3,03; Lên bậc: 5; Hệ số: 3,34.
Thời gian hưởng mới kể từ ngày 01/12/2025.
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/12/2025.
Yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Lương Mông, TH&THCS Lương 

Mông, Trường TH&THCS Đồng Sơn, Trường Mầm non Đồng Sơn thực hiện đúng 
chế độ chính sách đối với ông (bà) có tên trên theo quy định hiện hành./.
Nơi nhận:                                                                                                                                 
- Như trên (T/h);
- Lưu: VT, VHXH.    

CHỦ TỊCH

Trần Văn Dũng
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